
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Trang 1 / 1

In ngày: 28/10/21

Môn thi:         Chuẩn kiến thức chuyên ngành (ENGL4199) - 0 TC
                        Nhóm lớp: VTBEC01_NOI - Phân tổ thi: 003
Ngày thi:        31/10/2021  Giờ thi:  13:00  Phòng thi:  _LMS

STT Mã SV Họ và tên SBD Điểm số
Điểm 
chữ ST/MĐ Chữ ký Ghi chú

1 1857010342 LÊ BÁ HUY THÔNG

2 1857010345 TRẦN THỊ MINH THƠ

3 1857010365 VÕ THỦY TIÊN

4 1857010374 NGUYỄN THIÊN TRANG

5 1757010301 ĐINH LÊ THÙY TRÂM

6 1557050067 NGUYỄN NGỌC TRÂM

7 1857010401 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

8 1757010330 KHƯU MINH TÚ

9 1857010413 VÕ HỒNG THANH TÚ

10 1857010406 DƯƠNG ANH TUẤN

11 1757010327 TRẦN QUANG TUYÊN

12 1857010409 PHAN KIM TUYẾN

13 1757010334 ĐÀO NGỌC THANH UYÊN

14 1854010508 NGUYỄN BẢO UYÊN

15 1757010340 PHẠM THỊ THẢO UYÊN

16 1857010422 VÕ ĐẶNG THANH UYÊN

17 1757010356 NGÔ HOÀNG ANH VY

18 1857010440 NGÔ LÊ THẢO VY

19 1757010360 TÔ NGỌC HÀ VY

20 1857010451 VƯƠNG LÂM YẾN

Ngày _____ tháng _____ năm 20___

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ coi thi thứ 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Số SV dự thi: __________   Số vắng thi: __________

Cán bộ coi thi thứ 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Số bài thi: _____________  Số tờ giấy thi: ________

Giảng viên chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Trang 1 / 1

In ngày: 28/10/21

Môn thi:         Chuẩn kiến thức chuyên ngành (ENGL4199) - 0 TC
                        Nhóm lớp: VTBEC01_NOI - Phân tổ thi: 002
Ngày thi:        31/10/2021  Giờ thi:  13:00  Phòng thi:  _LMS

STT Mã SV Họ và tên SBD Điểm số
Điểm 
chữ ST/MĐ Chữ ký Ghi chú

1 1757010146 NGUYỄN HOÀNG THẢO LY

2 1857010186 TRỊNH LỮ THANH TRÚC MICHELL

3 1867010014 VÕ CÔNG MINH

4 1857010193 NGUYỄN NGỌC ZA MY

5 1857010198 NGUYỄN HUỲNH THIÊN NGA

6 1857010210 PHẠM NGUYỄN NHẬT NGÂN

7 1857010214 KHƯU TỐ NGHI

8 1657010247 TRẦN MAI PHƯỢNG NGHI

9 1857010223 LÊ TRẦN BẢO NGỌC

10 1857010225 NGUYỄN MINH NGỌC

11 1857010231 VŨ HỒNG NGỌC

12 1757010208 ĐỖ HOÀNG KHANG NINH

13 1857010267 NGUYỄN HUỲNH HOÀNG OANH

14 1857010268 NGUYỄN KIỀU OANH

15 1857010280 ĐẶNG LAI NGUYỆT PHỤNG

16 1857010284 NGUYỄN NGỌC MINH PHƯƠNG

17 1857010297 ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG QUỲNH

18 1954033042 NGUYỄN HỮU TÀI

19 1857010317 VŨ DUY TÂN

20 1757010251 DƯƠNG NGUYỄN TUYẾT THẢO

21 1857010325 HUỲNH THANH THẢO

Ngày _____ tháng _____ năm 20___

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ coi thi thứ 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Số SV dự thi: __________   Số vắng thi: __________

Cán bộ coi thi thứ 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Số bài thi: _____________  Số tờ giấy thi: ________

Giảng viên chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Trang 1 / 1

In ngày: 28/10/21

Môn thi:         Chuẩn kiến thức chuyên ngành (ENGL4199) - 0 TC
                        Nhóm lớp: VTBEC01_NOI - Phân tổ thi: 001
Ngày thi:        31/10/2021  Giờ thi:  13:00  Phòng thi:  _LMS

STT Mã SV Họ và tên SBD Điểm số
Điểm 
chữ ST/MĐ Chữ ký Ghi chú

1 1857010003 LƯƠNG THÙY AN

2 1754042005 NGUYỄN TRƯƠNG VÂN ANH

3 1857010022 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH

4 1857010023 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH

5 1754010014 H'' MADILA AYUN

6 1857010049 VÕ THỊ BÍCH CHÂU

7 1857010058 HỒ THỊ KIM DUNG

8 1857010069 NGUYỄN HỒNG ĐÀO

9 1857010082 NGUYỄN NHẬT HÀ

10 1857010105 NGUYỄN QUANG HIẾU

11 1857010107 QUÁCH MINH HIẾU

12 1857010115 NGUYỄN DUY HÒA

13 1857010120 TRẦN VÕ QUANG HUY

14 1757010119 PHAN GIA KHÁNH

15 1757010120 TĂNG THỊ KIM KHÁNH

16 1857010157 ĐINH THÙY LINH

17 1857010164 PHẠM THỊ THÙY LINH

18 1857010171 NGUYỄN HOÀNG LONG

19 1857010175 TRẦN THANH LONG

20 1857010179 TRẦN ĐỨC LUÂN

21 1857010181 MAI THẢO LY

Ngày _____ tháng _____ năm 20___

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ coi thi thứ 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Số SV dự thi: __________   Số vắng thi: __________

Cán bộ coi thi thứ 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Số bài thi: _____________  Số tờ giấy thi: ________

Giảng viên chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Trang 1 / 1

In ngày: 28/10/21

Môn thi:         Chuẩn kiến thức chuyên ngành (ENGL4199) - 0 TC
                        Nhóm lớp: NKBEC01_NOI - Phân tổ thi: 005
Ngày thi:        31/10/2021  Giờ thi:  13:00  Phòng thi:  _LMS

STT Mã SV Họ và tên SBD Điểm số
Điểm 
chữ ST/MĐ Chữ ký Ghi chú

1 1967010004 NGUYỄN PHAN HUỲNH CHÂU Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

2 1857010078 NGUYỄN NGỌC GIANG Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

3 1967010019 NGUYỄN NGỌC LAN Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

4 1857010190 NGUYỄN TRẦM QUANG MINH Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

5 1857010191 VÕ NHẬT MINH Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

6 1857010237 PHẠM MINH NGUYÊN Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

7 1967010024 NGUYỄN THỊ BÍCH NHI Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

8 1967010032 NGUYỄN TRẦN THU THẢO Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

9 1967010037 NGUYỄN NGỌC MỸ TIÊN

10 1657010424 PHẠM NGỌC PHƯƠNG TRANG

11 1857010377 TRẦN THỊ THỦY TRANG

12 1967010039 NGUYỄN HỒ PHƯƠNG TRÂM

13 1557010257 NGUYỄN QUẾ TRÂM

14 1667012033 NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

15 1857010390 ĐẶNG THỊ MỸ TRINH

16 1857010405 VÕ MINH TRƯỜNG

17 1857010423 VŨ THỊ THU UYÊN

18 1667010053 LÊ THỊ HỒNG VÂN

19 1857010446 GIANG HÀ PHÚ XUÂN

20 1857010453 HUỲNH THỊ NHƯ Ý Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

Ngày _____ tháng _____ năm 20___

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ coi thi thứ 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Số SV dự thi: __________   Số vắng thi: __________

Cán bộ coi thi thứ 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Số bài thi: _____________  Số tờ giấy thi: ________

Giảng viên chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Trang 1 / 1

In ngày: 28/10/21

Môn thi:         Chuẩn kiến thức chuyên ngành (ENGL4199) - 0 TC
                        Nhóm lớp: NKBEC01_NOI - Phân tổ thi: 004
Ngày thi:        31/10/2021  Giờ thi:  07:00  Phòng thi:  _LMS

STT Mã SV Họ và tên SBD Điểm số
Điểm 
chữ ST/MĐ Chữ ký Ghi chú

1 1757010167 PHÙNG NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

2 1757010169 VÕ HỒNG NGÂN Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

3 1757010172 BÙI MINH NGỌC Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

4 1757010199 NGUYỄN LÊ HỒNG NHUNG Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

5 1757010203 HUỲNH NHƯ Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

6 1757010215 TRẦN ĐÌNH PHÚC Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

7 1757010231 HUỲNH NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

8 1757010238 NGUYỄN THỊ NHƯ SƯƠNG Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

9 1857010315 THÁI THỊ THANH TÂM

10 1857010326 NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO

11 1457010179 NGUYỄN THỊ MỸ THẢO

12 1967010033 PHẠM NGỌC TRUNG THẢO

13 1857010333 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

14 1857010336 HOÀNG GIA THI

15 1757010263 HUỲNH QUỐC THỊNH Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

16 1857010341 NGUYỄN THỊ NGỌC THOA

17 1657010378 NGUYỄN HOÀNG THÔNG

18 1657010391 VÕ HUỲNH KHÁNH THÙY

19 1967010036 NGUYỄN NGỌC NGUYÊN THỦY

20 1757010274 NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG THÚY

21 1857010360 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG

22 1757010337 NGUYỄN NGỌC BẢO UYÊN Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

Ngày _____ tháng _____ năm 20___

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ coi thi thứ 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Số SV dự thi: __________   Số vắng thi: __________

Cán bộ coi thi thứ 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Số bài thi: _____________  Số tờ giấy thi: ________

Giảng viên chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Trang 1 / 1

In ngày: 28/10/21

Môn thi:         Chuẩn kiến thức chuyên ngành (ENGL4199) - 0 TC
                        Nhóm lớp: NKBEC01_NOI - Phân tổ thi: 003
Ngày thi:        31/10/2021  Giờ thi:  07:00  Phòng thi:  _LMS

STT Mã SV Họ và tên SBD Điểm số
Điểm 
chữ ST/MĐ Chữ ký Ghi chú

1 1757010022 BÙI GIA HOÀN BẢO Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

2 1757010025 TRẦN THỊ BÌNH Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

3 1757010043 ĐINH THỊ KIỀU DUYÊN Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

4 1757010045 NGUYỄN THỊ THÚY DUYÊN Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

5 1757010106 CHÂU QUỐC HƯNG Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

6 1757010107 NGUYỄN HỒ TUYẾT HƯƠNG Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

7 1757010122 BÙI ĐĂNG KHOA Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

8 1757010160 HỒ NGỌC KIM NGÂN Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

9 18H70A0004 TÔN NỮ THANH NHÀN

10 1757010189 ĐẶNG THỊ YẾN NHI

11 1857010244 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHI

12 1967010025 PHẠM QUỲNH NHƯ

13 1857010270 TRỊNH THỊ KIM OANH

14 1857010272 NGUYỄN THỊ KIM PHI

15 1757010219 NGUYỄN BÍCH MINH PHƯƠNG

16 1967010027 VŨ THỊ THANH PHƯƠNG

17 1657010316 TRẦN THANH PHƯỢNG

18 1857010291 HOÀNG PHƯƠNG QUÂN

19 1457010166 HỒ THỊ TIÊN SA

20 1857010310 HÁN THỊ SINH

Ngày _____ tháng _____ năm 20___

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ coi thi thứ 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Số SV dự thi: __________   Số vắng thi: __________

Cán bộ coi thi thứ 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Số bài thi: _____________  Số tờ giấy thi: ________

Giảng viên chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Trang 1 / 1

In ngày: 28/10/21

Môn thi:         Chuẩn kiến thức chuyên ngành (ENGL4199) - 0 TC
                        Nhóm lớp: NKBEC01_NOI - Phân tổ thi: 002
Ngày thi:        31/10/2021  Giờ thi:  07:00  Phòng thi:  _LMS

STT Mã SV Họ và tên SBD Điểm số
Điểm 
chữ ST/MĐ Chữ ký Ghi chú

1 1757010005 CAO KIỀU ANH Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

2 1757010010 NGUYỄN HẢI ANH Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

3 1657012005 TRỊNH VŨ VÂN ANH Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

4 1757010125 DƯƠNG LỢI KIÊN

5 1857010154 DƯƠNG THỊ THU LAN

6 1967010020 PHAN THỊ THÚY LIỄU

7 1857010163 NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH

8 1967010021 TÔN THẤT NHẬT LINH

9 1957012127 LÊ THỊ HOÀNG LOAN

10 1857010185 PHAN MINH MẪN

11 1657010224 LÊ THỊ TUYẾT MY Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

12 1857010197 LƯU NGỌC NGA

13 1857010200 NGUYỄN THỊ THÚY NGA

14 1657010249 TRẦN TRUNG NGHĨA

15 1857010232 ĐINH THỊ PHƯƠNG NGUYÊN

16 1657010299 VÕ TẤN PHÁT Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

17 1667010043 NGUYỄN MINH THOA Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

18 1657010439 HỒ THỊ TÚ TRINH Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

19 1657010442 NGUYỄN THỊ LỆ TRINH Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

Ngày _____ tháng _____ năm 20___

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ coi thi thứ 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Số SV dự thi: __________   Số vắng thi: __________

Cán bộ coi thi thứ 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Số bài thi: _____________  Số tờ giấy thi: ________

Giảng viên chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Trang 1 / 1

In ngày: 28/10/21

Môn thi:         Chuẩn kiến thức chuyên ngành (ENGL4199) - 0 TC
                        Nhóm lớp: NKBEC01_NOI - Phân tổ thi: 001
Ngày thi:        31/10/2021  Giờ thi:  07:00  Phòng thi:  _LMS

STT Mã SV Họ và tên SBD Điểm số
Điểm 
chữ ST/MĐ Chữ ký Ghi chú

1 1857010016 NGỤY ĐÌNH PHƯƠNG Q ANH

2 1657010031 NGUYỄN TRÍ VƯƠNG BÁ

3 1857010041 ĐẶNG TRẦN NGỌC BÍCH

4 1857010043 VÕ THỊ BÔNG

5 1657010060 TRẦN THỊ NGỌC DIỄM

6 1857010062 HÀNG ÁI DUYÊN

7 1667012008 LÊ THỊ HAI

8 1967010010 CAO VĂN HẢI

9 1967010016 CAO TRUNG HIẾU

10 1657010124 PHẠM THỊ THU HIẾU Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

11 1857010113 ĐOÀN LÊ KHÁNH HÒA

12 1657010132 NGUYỄN THỊ HÒA Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

13 1757010098 NGUYỄN ĐỨC HUY

14 1857010121 TRỊNH ĐÌNH HUY

15 1457010095 NGUYỄN THỊ XUÂN MINH Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

16 1557010138 HUỲNH NGỌC NGÂN Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

17 1557010165 TRẦN NGỌC TƯỜNG NHI Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

18 1456010081 VÕ NGỌC NHI Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

19 145701H103 BÙI THỊ NỞ Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

20 1557010269 TÔ KIẾT TRINH Sinh viên hoãn thi -  
chuyển thi

Ngày _____ tháng _____ năm 20___

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ coi thi thứ 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Số SV dự thi: __________   Số vắng thi: __________

Cán bộ coi thi thứ 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Số bài thi: _____________  Số tờ giấy thi: ________

Giảng viên chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)
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